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HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG NGÂN 

HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

 

DANH MỤC  

Tài liệu dùng cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án  

sử dụng trong các kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

(Ban hành theo Quyết định số            /QĐ-HĐXDNH ngày        tháng      năm 2021 

của Chủ tịch Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án) 

 

 I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ PHẦN CHUYÊN MÔN NGHIỆP 

VỤ CHUYÊN NGÀNH 

 1. Danh mục tài liệu pháp luật về viên chức 

 - Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 

khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) 

- Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức). 

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2019. 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

 - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021 và Chiến lược 

phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030.   

 - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

 - Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 - Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
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 - Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây 

dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực 

và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban 

chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh 

nghiệp. 

  - Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

  - Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư. 

  - Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu 

chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các cấp. 

- Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm 

soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 
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- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030 

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Quy định 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

 - Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

 - Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 

– 2025. 

 - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

 2. Danh mục về tài liệu pháp luật chuyên ngành theo từng ngành, 

lĩnh vực 

 2.1 Chuyên ngành lưu trữ 

 - Luật lưu trữ năm 2011; 

 - Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy địn 

chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ. 

2.2 Chuyên ngành Văn hoá, thể thao và du lịch 

 - Luật Thể dục, thể thao năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thể dục, thể thao năm 2018; 

- Luật Du lịch  năm 2017; 

- Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; 

- Thông báo Kết luận số 30-KL/TW ngày 20/7/2004 tại Hội nghị lần thứ 

mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 5 “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc”; 
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- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung 

ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; 

- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; 

- Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 về phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

- Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải 

pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; 

- Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030”; 

- Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020; 

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách 

du lịch; 

- Quyết định số 3455/QĐ-BVHTTDL ngày 20/10/2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Chiến lược marketing du lịch đến      

năm 2020”; 

- Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển sản phẩm du 

lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch 

Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2.3. Chuyên ngành Giáo dục 

- Luật Giáo dục năm 2019; 

- Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục Đại học năm 2018; 

- Luật giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2013; 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa 

XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; 
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- Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học; 

- Quyết định số 711/2012/QĐ-TTg ngày 13/06/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”; 

- Quyết định số 1373/2021/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030". 

2.4. Chuyên ngành Y tế 

- Luật Khám chữa bệnh năm 2009; 

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật bảo hiểm y tế năm 2014; 

- Luật Dược năm 2016; 

- Luật An toàn thực phẩm 2010; 

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; 

- Nghị quyết số 04-NQ/HNTW ngày 14/01/1993 của Hội nghị lần thứ tư 

BCHTW Đảng (khoá VII) về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và 

bảo vệ sức khoẻ nhân dân; 

- Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về củng cố và 

hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; 

- Kết luận số 43-KL/TW ngày 01/4/2009 của Ban Bí thư về 3 năm thực 

hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về 

“Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” 

và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Ban 

Bí thư về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”; 

- Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 

2010 và định hướng đến năm 2020;                                                                                   

- Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ 

về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. 

 



6 

 

2.5. Chuyên ngành thông tin và truyền thông 

- Luật Giao dịch điện tử năm 2005. 

- Luật Công nghệ thông tin 2006; 

- Luật báo chí năm 2016; 

- Luật An ninh mạng năm 2018; 

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 

quốc tế; 

- Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 

2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về 

đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững và hội nhập quốc tế; 

- Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012, Hội nghị lần thứ 4 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại vào năm 2020; 

- Thông báo kết luận số 53-TB/TW ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị về 

tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp 

hành Trung ương khoá XI về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư; 

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt 

Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 

2030. 

2.6 Chuyên ngành lao động xã hội; giáo dục nghề nghiệp 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa 

XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; 

- Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; 

- Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030; 

- Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về tiếp tục đổi mới  và nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030. 

2.7 Chuyên ngành tư pháp 

- Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. 

2.8. Chuyên ngành khoa học và công nghệ 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQG  ngày 25/6/2019 của Văn phòng 

Quốc hội về Luật Sở hữu trí tuệ; 

- Luật Công nghệ cao năm 2008; 

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hoa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghia và hội nhập quốc tế. 

- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/1/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn 

nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, 

năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ 

- Nghị định số 40/2014/NĐ-Cp ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định 

việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Nghị định số 95/2014/NĐ-Cp ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định 

về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

2.9. Chuyên ngành tài nguyên và môi trường 

- Luật Khoáng sản năm 2010; 
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- Luật tài nguyên nước năm 2012; 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật Khí tượng thủy văn năm 2015; 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và Hải đảo năm 2015; 

- Luật đo đạc bản đồ năm 2018. 

 II. MÔN NGOẠI NGỮ 

 Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

 III. MÔN TIN HỌC 

 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2014-TT-BGDDT-Khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-Viet-Nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BTTTT-Chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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